
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 542/12A Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

24/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SINH PHÚC

3502328417

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống...)

4210

2. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100(Chính)

11. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình; 

4330

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG 
SINH PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

14. Phá dỡ
Chi tiết: Khoa phá bê tông, phá dỡ công trình xây dựng, di 
chuyển nhà cửa.

4311

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, 
công trình ngần dưới đất, dưới nước, công trình điện đến 
35KVA; Xây dựng công trình cầu cảng, bến cảng; Xây dựng 
kết cấu công trình; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Xây dựng công trình cấp, 
thoát nước; Thi công xây dựng các công trình bảo vệ môi 
trường

4290

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, Ống thép, kim loại  màu (Mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng)

4662

18. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ phòng chống mối, mọt, côn trùng và các tác 
nhân sinh hóa cho công trình xây dựng; Dịch vụ diệt mối mọt, 
côn trùng cho hàng hóa, công trình xây dựng (Không sử dụng 
biện pháp công hơi khử trùng)

8129

19. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

21. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu t)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273536906

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1/24/4 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1/24/4 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Nữ
23/08/1983 Kinh Việt Nam

28/09/2010 Công an tỉnh Bà Riịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273536906
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1/24/4 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1/24/4 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Nữ

23/08/1983 Kinh Việt Nam

28/09/2010 Công an tỉnh Bà Riịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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